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TÓM TẮT 
 Đặt vấn đề: Phòng xét nghiệm y tế cần biết thời gian thực hiện công việc xét nghiệm sinh 
hóa để cải tiến chất lượng. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định thời gian thực hiện công việc xét 
nghiệm theo 3 giai đoạn xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải năm 2024-2025. 2. 
So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo loại xét nghiệm và thời điểm chỉ định. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1339 mẫu máu người bệnh 
tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải từ ngày 1/8/2024-30/6/2025. Phân tích theo 3 giai đoạn 
trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm. Kết quả: Thời gian thực hiện công việc trước xét 
nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm lần lượt có trung vị 18(15-22) phút, 21(15-30) phút và 4(2-
8) phút. Thời gian thực hiện vào ngày thứ 7 với các ngày còn lại trong tuần khác nhau (p=0,009). 
Kết luận: Thời gian thực hiện giai đoạn xét nghiệm dài nhất và sau xét nghiệm ngắn nhất. Thời 
điểm chỉ định xét nghiệm vào ngày thứ 7 khác nhau với các ngày còn lại trong tuần (p<0,05). 
  Từ khóa: Glucose, xét nghiệm, ISO. 

ABSTRACT 
STUDY ON LABORATORY TURNAROUND TIME FOR BIOCHEMICAL 
TESTING AT HOAN MY MINH HAI GENERAL HOSPITAL IN 2024-2025 

Nguyen Hong Hat*, Tran Van Ngoan, Le Trung Hieu,  
Nguyen Viet Trieu, Phan Van Hung 
Hoan My Minh Hai General Hospital 

 Background: Medical laboratories need to know the turnaround time of biochemical testing 
to improve quality. Objectives: 1. Determine the duration of laboratory testing activities across the 
three testing phases at Hoan My Minh Hai general hospital in 2024-2025. 2. Compare laboratory 
turnaround time by test category and ordering time. Materials and methods: cross-sectional 
descriptive study on 1339 blood samples of patients at Hoan My Minh Hai General Hospital from 
August 1, 2024 to June 30, 2025. Analysis in 3 stages: pre-test, test and post-test. Results: the 
median time for pre-test, test and post-test work was 18(15-22) minutes, 21(15-30) minutes and 4(2-
8) minutes, respectively. The time taken on saturday was different from the other days of the week 
(p=0,009). Conclusion: The analytical phase exhibited the longest processing time, while the post-
analytical phase was the shortest. A statistically significant difference was observed for tests ordered 
on Saturdays compared with those ordered on other days of the week (p<0.05).  
 Keywords: Glucose, laboratory, ISO. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Theo tiêu chuẩn ISO 15189:2025, thời gian thực hiện công việc xét nghiệm là 
khoảng thời gian trôi qua giữa hai thời điểm xác định xuyên suốt quá trình trước xét nghiệm, 
xét nghiệm và sau xét nghiệm. Theo tác giả Dawande P. P. [1] cho rằng thời gian thực hiện 
công việc xét nghiệm có thể tính từ lúc bác sĩ cho yêu cầu xét nghiệm rồi lấy nghiệm phẩm 
đến khi trả kết quả xét nghiệm. Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm ngắn có thể giúp 
cho chẩn đoán và điều trị. Phòng xét nghiệm y tế nên biết rõ thời gian thực hiện công việc 
xét nghiệm để cải tiến thời gian thực hiện công việc xét nghiệm, tăng sự hài lòng của người 
bệnh và bác sĩ. Nghiên cứu của Mayer H. [2] trên 1200 mẫu máu tại Đức đã thấy rằng thời 
gian thực hiện công việc xét nghiệm có trung vị 14 phút. Nghiên cứu của Jalili Mohammad 
[3] năm 2012 tại Iran với 128 mẫu máu thì thời gian thực hiện công việc xét nghiệm thời 
gian prothrombin có trung vị 195,5 phút. Khoảng thời gian dài nhất là thời gian trước xét 
nghiệm. Nghiên cứu của Vrijsen B.E.L. [4] trên 24727 mẫu máu năm 2022 tại Hà Lan thời 
gian thực hiện công việc xét nghiệm trung vị là 51,1 phút, giai đoạn xét nghiệm chiếm 69%. 
Nghiên cứu của tác giả Teruya E. [5] trên 14802 người bệnh ngoại trú năm 2011 tại Nhật 
Bản thời gian trước xét nghiệm trung bình 4,9 đến 16,2 phút. Tổng thời gian thực hiện công 
việc xét nghiệm đối với HbA1c từ 28 đến 29 phút. Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm 
trước xét nghiệm bị ảnh hưởng đáng kể bởi thời gian tiếp nhận và các ngày trong tuần. Tác 
giả Pati H. P. [6] cho rằng các phòng xét nghiệm ở các nước đang phát triển vẫn chưa sử 
dụng thời gian thực hiện công việc xét nghiệm và phân tích chúng để cải thiện phòng xét 
nghiệm. Ở Việt Nam, chúng tôi tìm thấy ít nghiên cứu về vấn đề này. Câu hỏi đặt ra thời 
gian thực hiện công việc xét nghiệm sinh hóa tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải là 
bao lâu? Thời gian này có khác nhau theo thời gian chỉ định xét nghiệm không? Phòng xét 
nghiệm y tế cần biết thời gian thực hiện công việc xét nghiệm sinh hóa để cải tiến chất 
lượng. Từ nhu cầu thực tế trên nghiên cứu này được thực hiện với 2 mục tiêu: 1) Xác định 
thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo 3 giai đoạn xét nghiệm tại bệnh viện Đa khoa 
Hoàn Mỹ Minh Hải năm 2024-2025; 2) So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm 
theo loại xét nghiệm và thời điểm chỉ định. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 

  Mẫu máu của người bệnh khám tại phòng khám nội tiết tim mạch. 
- Tiêu chuẩn chọn mẫu: Mẫu máu của người bệnh có thực hiện xét nghiệm glucose, 

thời gian prothrombin, HbA1c, FT3, FT4, TSH, cholesterol, triglycerid, HDL-c, LDL-c, 
ure, creatinin tại khoa xét nghiệm. 

- Tiêu chuẩn loại trừ: Mẫu máu thực hiện các xét nghiệm gửi phòng xét nghiệm 
tham chiếu đột xuất, tạm dừng do máy hư, người bệnh muốn lấy kết quả vào ngày hôm sau. 

- Thời gian nghiên cứu và địa điểm nghiên cứu: Từ ngày 1/8/2024-30/6/2025 tại 
khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
- Cỡ mẫu: Chúng tôi thu thập được 1339 mẫu máu đạt tiêu chuẩn. 
- Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu thuận tiện liên tục trong giai đoạn nghiên cứu. 
- Các bước chọn mẫu: hần mềm Labconn ghi nhận [7] thời gian bác sĩ có yêu cầu xét 

nghiệm trên phần mềm quản lý→tiếp nhận và lấy mẫu máu, chọn mẫu máu đạt chuẩn chọn. 



TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC CẦN THƠ - SỐ 100/2026 

 263 

Ghi nhận thời gian máy xét nghiệm quét mã vạch trước khi chạy mẫu máu→thời gian có 
kết quả máy xét nghiệm đầy đủ→thời gian trả kết quả xét nghiệm. Phân tích và báo cáo. 

- Nội dung nghiên cứu 
+ Đặc điểm chung của mẫu máu: số lượng mẫu máu, loại chỉ 1 xét nghiệm glucose, 

thời gian prothrombin; loại nhiều xét nghiệm glucose+HbA1c, FT3+FT4+TSH, 
glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-c+LDL-c+ure+creatinin theo số lượng và tỷ lệ %. 

+ Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo 3 giai đoạn: trước xét nghiệm, xét 
nghiệm, sau xét nghiệm [1], [8] theo công thức: trước xét nghiệm=thời gian máy xét nghiệm 
quét mã vạch - thời gian bác sĩ có chỉ định xét nghiệm theo trung vị (khoảng tứ phân vị) 
phút; xét nghiệm=thời gian có kết quả máy xét nghiệm - thời gian máy xét nghiệm quét mã 
vạch theo trung vị (khoảng tứ phân vị) phút; sau xét nghiệm=thời gian trả kết quả xét nghiệm 
- thời gian có kết quả máy xét nghiệm theo trung vị (khoảng tứ phân vị) phút. 

+ Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo loại xét nghiệm và thời điểm chỉ 
định: So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm cho mẫu máu chỉ thực hiện 1 xét 
nghiệm với 1 xét nghiệm khác, chỉ thực hiện 1 xét nghiệm với mẫu máu có thực hiện nhiều 
xét nghiệm glucose+HbA1c; FT3+FT4+TSH; glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-
c+LDL-c+ure+creatinin; So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo thời gian yêu 
cầu 7-9 giờ với 9-11 giờ, ngày thứ 7 với các ngày còn lại trong tuần khác nhau khi p<0,05. 

- Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: máy Architect Ci4100 và Satellite để 
phân tích. Phần mềm Labconn để thu thập dữ liệu. Phần mềm SPSS 22 để thống kê. Kiểm 
định Mann-Whitney U test để so sánh 2 nhóm độc lập không phân phối chuẩn. 

- Đạo đức trong nghiên cứu: Nghiên cứu được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu 
y sinh Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải thông qua theo phiếu chấp thuận số 03/HĐ-
HMMH ngày 25/7/2024. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Đặc điểm chung của mẫu máu xét nghiệm 

 Tổng số mẫu đã thu thập được 1339 mẫu, mẫu máu chỉ thực hiện 1 xét nghiệm 
glucose có 750 mẫu tỷ lệ 56%, thời gian prothrombin có 88 mẫu tỷ lệ 6,6%, mẫu máu có 
thực hiện nhiều xét nghiệm glucose+HbA1c có 214 mẫu tỷ lệ 15,9%, FT3+FT4+TSH có 
136 mẫu tỷ lệ 10,2%, glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-c+LDL-c+ure+creatinin có 
151 mẫu tỷ lệ 11,3%. Mẫu máu có thực hiện xét nghiệm vào thứ 7 có 245 mẫu tỷ lệ 18,3%, 
các ngày còn lại có 1094 mẫu tỷ lệ 81,7%. 

3.2. Thời gian thực hiện xét nghiệm theo 3 giai đoạn xét nghiệm 
Bảng 1. Thời gian thực hiện công việc giai đoạn trước xét nghiệm 

Mẫu máu xét nghiệm n Thời gian 
trung vị 
(phút) 

Khoảng tứ 
phân vị (phút) 

Giá trị (phút) 
Ngắn 
nhất 

Dài nhất 

Glucose 750 18 (15-23) 9 58 
Thời gian prothrombin 88 15 (13-18) 12 37 
Glucose+HbA1c 214 17 (15-22) 12 71 
FT3+ FT4+TSH 136 16 (14-20) 12 50 
Glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-

c+LDL-c+ure+creatinin 
151 20 (16-27) 13 67 

Tổng 1339 18 (15-22) 9 71 
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 Nhận xét: Thời gian giai đoạn trước xét nghiệm: mẫu máu chỉ thực hiện công việc xét 
nghiệm thời gian prothrombin trung vị 15(13-18) phút là ngắn nhất và nhiều xét nghiệm 
Glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-c+LDL-c+ure+creatinin trung vị 20(16-27) phút là 
dài nhất. 
Bảng 2. Thời gian thực hiện công việc giai đoạn xét nghiệm 

Mẫu máu xét nghiệm n 
Thời gian 
trung vị 
(phút) 

Khoảng tứ 
phân vị 
(phút) 

Giá trị (phút) 
Ngắn 
nhất 

dài 
nhất 

Glucose 750 19 (14-25) 4 53 
Thời gian prothrombin 88 19 (13-25) 5 55 
Glucose+HbA1c 214 18 (13-25) 5 60 
FT3+FT4+TSH 136 44 (38-50) 25 75 
Glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-
c+LDL-c+ure+creatinin 151 29 (23-33) 12 64 

Tổng 1339 21 (15-30) 4 75 
 Nhận xét: Thời gian trong giai đoạn xét nghiệm: mẫu máu thực hiện công việc xét 
nghiệm glucose+HbA1c trung vị 18(13-25) phút là ngắn nhất và nhiều xét nghiệm 
FT3+FT4+TSH trung vị 44(38-50) phút là dài nhất. 
Bảng 3. Thời gian thực hiện công việc giai đoạn sau xét nghiệm 

Mẫu máu xét nghiệm n 
Thời gian 
trung vị 
(phút) 

Khoảng tứ 
phân vị 
(phút) 

Giá trị (phút) 
Ngắn 
nhất 

Dài 
nhất 

Glucose 750 5 (2-9) 0 36 
Thời gian prothrombin 88 3 (1-7) 0 39 
Glucose+HbA1c 214 4 (2-7) 0 46 
FT3+FT4+TSH 136 3 (1-6) 0 27 
Glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-
c+LDL-c+ure+creatinin 151 3 (1-8) 0 30 

Tổng 1339 4 (2-8) 0 46 
 Nhận xét: Thời gian trong giai đoạn sau xét nghiệm: mẫu máu chỉ thực hiện công 
việc xét nghiệm FT3+FT4+TSH trung vị 3(1-6) phút là ngắn nhất và xét nghiệm glucose 
trung vị 5(2-9) phút dài nhất.  

3.3. So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo loại xét nghiệm và thời 
điểm chỉ định 
Bảng 4. So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm giữa mẫu máu chỉ thực hiện 1 
xét nghiệm glucose với các mẫu máu còn lại 

Mẫu máu xét nghiệm 
trung vị (khoảng tứ phân 

vị) (phút) 
n Mẫu máu xét nghiệm trung vị 

(khoảng tứ phân vị) (phút) n p 

Glucose 46(37-55) 750 Thời gian prothrombin 41(32-53) 88 0,005 
Glucose 46(37-55) 750 Glucose+HbA1c 44(34-54) 214 0,088 
Glucose 46(37-55) 750 FT3+FT4+TSH 67(58-78) 136 0,001 

Glucose 46(37-55) 750 
Glucose+cholesterol+triglycerid+ 

HDL-c+LDL-c+ure+creatinin  
55(47-64) 

151 0,001 

Glucose 46(37-55) 750 Tất cả mẫu máu còn lại 52(41-64) 589 0,001 
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 Nhận xét: mẫu máu chỉ thực hiện công việc 1 xét nghiệm glucose với mẫu máu thực 
hiện nhiều xét nghiệm glucose+HbA1c có thời gian thực hiện không khác nhau p=0,088, 
với các nhóm còn lại đều có sự khác nhau. Nghiên cứu so sánh mẫu máu chỉ thực hiện công 
việc 1 xét nghiệm glucose với mẫu máu thực hiện nhiều xét nghiệm vì xét nghiệm glucose 
có số lượng lớn n=750. 
Bảng 5. So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm lúc 7-9 giờ với 9-11 giờ 

Mẫu máu xét nghiệm Thời gian 7-9 giờ 
trung vị (khoảng tứ 

phân vị) (phút) 

n Thời gian 9-11 giờ 
trung vị (khoảng tứ 

phân vị) (phút) 

n p 

Glucose 46 (38-56) 653 40,5 (35-50) 84 0,002 
Thời gian prothrombin 43 (34-53) 53 47,5 (27-75) 10 0,955 
Glucose+HbA1c 47 (36-56) 167 35 (31-49) 39 0,001 
FT3+FT4+TSH 74 (67-82) 52 65 (58-76) 41 0,006 
Glucose+cholesterol+ 
triglycerid+HDL-c 
+LDL-c+ure+creatinin 

56 (48-65) 125 50 (42-61) 25 0,191 

Tổng 48 (39-59) 1050 47 (35-60) 199 0,253 
 Nhận xét: Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm từ 7-9 giờ so với 9-11 giờ là 
không khác nhau (p=0,253). Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm glucose+HbA1c từ 9-
11 giờ là 35 (31-49) phút ngắn nhất và FT3+FT4+TSH từ 7-9 giờ là 74 (67-82) phút dài nhất. 
Bảng 6. So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm của ngày thứ 7 với các ngày còn 
lại trong tuần 

 Nhận xét: Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm của ngày thứ 7 với các ngày 
còn lại trong tuần là khác nhau (p=0,009). Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm thời 
gian prothrombin ở ngày thứ 7 là 37 (31-42) phút ngắn nhất và FT3+FT4+TSH ở các ngày 
còn lại trong tuần là 67 (59-79) phút dài nhất. 

IV. BÀN LUẬN 
 4.1. Đặc điểm chung của mẫu máu xét nghiệm 
 Nghiên cứu đã thu thập được 1339 mẫu máu, tương đồng nghiên cứu của Mayer H. 
[2] với 1200 mẫu máu. Mẫu máu chỉ thực hiện công việc 1 xét nghiệm glucose có 750 mẫu 
chiếm 56% nhiều nhất so với các mẫu máu khác. Ít nhất là xét nghiệm thời gian prothrombin 
có 88 mẫu chiếm 6,6%, có thể là do phòng khám nội tiết tim mạch khám người bệnh đái 

Mẫu máu 
xét nghiệm 

Thứ 7 
trung vị (khoảng tứ 

phân vị) (phút) 
n Các ngày còn lại trung vị 

(khoảng tứ phân vị) (phút) n p 

Glucose 47 (40-56) 135 45 (37-54) 615 0,018 
Thời gian 
prothrombin 

37 (31-42) 14 42,5 (32-53) 74 0,105 

Glucose+HbA1c 48,5 (40-57) 28 42,5 (34-53) 186 0,100 
FT3+FT4+TSH 63 (55-73) 29 67 (59-79) 107 0,063 
Glucose+cholesterol+ 
triglycerid+HDL-c+ 
LDL-c+ure+creatinin 

59 (45-64) 39 54,5 (47-64) 112 0,562 

Tổng 50 (40-60) 245 48 (37-58) 1094 0,009 
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tháo đường nhiều và điều trị kháng đông ít. Theo khảo sát trước nghiên cứu của chúng tôi, 
ngày thứ 7 là ngày phòng khám có nhiều mẫu xét nghiệm nhất. Thực tế, mẫu máu có thực 
hiện xét nghiệm vào ngày thứ 7 có 245 mẫu chiếm 18,3%. Lý do có thể bệnh viện Đa khoa 
Hoàn Mỹ Minh Hải là đơn vị có khám vào ngày thứ 7 trong khi nhiều đơn vị công lập trong 
tỉnh Cà Mau không khám vào thứ 7 nên người bệnh đến khám nhiều nhất vào thứ 7. 
 4.2. Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo 3 giai đoạn xét nghiệm 
 Thời gian thực hiện công việc giai đoạn trước xét nghiệm là thời gian từ lúc bác sĩ 
yêu cầu đến khi máy quét mã vạch mẫu máu, có trung vị 18(15-22) phút. Kết quả này dài 
hơn nghiên cứu của Mayer H. [2] có trung vị 14 phút. Trong thời gian nghiên cứu, khoảng 
cách từ phòng khám nội tiết tim mạch đến phòng xét nghiệm không đổi. Thời gian trước xét 
nghiệm ngắn nhất 9 phút và dài nhất 71 phút, có thể là bị ảnh hưởng thời gian thu tiền, các 
dịch vụ khác như siêu âm. Thời gian này ngoài tầm kiểm soát của phòng xét nghiệm. Số 
lượng kỹ thuật viên lấy máu cũng ảnh hưởng đến thời gian thực hiện giai đoạn trước xét 
nghiệm [9]. Tuy vậy, khoảng thời gian >15 phút là nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi. 
 Thời gian thực hiện công việc giai đoạn xét nghiệm có trung vị 21(15-30) là dài nhất. 
Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm thời gian prothrombin có trung vị 19(13-25) phút. 
Kết quả nghiên cứu chúng tôi ngắn hơn nghiên cứu của Jalili M. [3] xét nghiệm thời gian 
prothrombin có trung vị 195,5 phút. Kết quả nghiên cứu dài hơn nghiên cứu của Mayer H. 
[2] có trung vị 12 phút. Hiện nay, tại bệnh viện đang sử dụng 2 máy Architect Ci4100 và 1 
thiết bị Satellite để phân tích mẫu máu. Việc thay đổi hoặc thêm thiết bị mới để giảm thời 
gian thực hiện công việc giai đoạn xét nghiệm nên cần được cân nhắc [10]. 
 Thời gian thực hiện công việc giai đoạn sau xét nghiệm có trung vị 4(2-8) phút. Kết 
quả này dài hơn nghiên cứu của Mayer H. [2] có trung vị 2 phút. Có thể là do phòng xét 
nghiệm chúng tôi chỉ trả kết quả ưu tiên cho các xét nghiệm có dấu hiệu cảnh báo. Các 
nghiên cứu thời gian thực hiện công việc xét nghiệm hiện nay vẫn còn khác nhau về việc 
xác định các mốc thời gian khác nhau tùy theo từng nghiên cứu. Hiện tại, các hướng dẫn 
chưa có giá trị tham chiếu chuẩn cho thời gian thực hiện công việc xét nghiệm. Điều quan 
trọng là qua nghiên cứu phòng xét nghiệm cần nhận ra sự cần thiết phải rút ngắn thời gian 
này nhất là thời gian thực hiện công việc giai đoạn trước xét nghiệm và xét nghiệm. 
 4.3. So sánh thời gian thực hiện công việc xét nghiệm theo loại xét nghiệm và thời 
điểm chỉ định 
 So sánh mẫu máu chỉ thực hiện công việc 1 xét nghiệm glucose với các mẫu máu thực 
hiện thời gian prothrombin, FT3+FT4+TSH, glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-c+LDL-
c+ure+creatinin đều có tổng thời gian trung vị khác nhau p<0,05. Có thể vì mẫu máu thực 
hiện 1 xét nghiệm glucose là xét nghiệm đơn được thực hiện trên máy tự động, quá trình phân 
tích nhanh hơn so với các xét nghiệm khác. Có thể do bản chất của loại xét nghiệm khác nhau 
hoặc do yếu tố tay nghề người làm xét nghiệm tác động đến thời gian này khác nhau chưa 
được xem xét. Điểm yếu này cần thực hiện trong các nghiên cứu tới. Khi so sánh mẫu máu 
chỉ thực hiện công việc 1 xét nghiệm glucose (n=750) với mẫu máu nhiều xét nghiệm 
glucose+HbA1c (n=214) có p>0,05, nghĩa là không có sự khác nhau về thời gian giữa mẫu 1 
xét nghiệm glucose với mẫu nhiều xét nghiệm glucose+HbA1c. Đây là cơ sở để chúng tôi 
thay đổi thời gian hẹn trả kết quả cho người bệnh có thực hiện 2 mẫu máu như nhau. 
 Đối với mẫu máu thực hiện công việc xét nghiệm glucose, thời gian yêu cầu xét 
nghiệm từ 7-9 giờ (n=653) là 46(38–56) phút, từ 9-11 giờ (n=84) là 40,5(35–50) phút có 
khác nhau p=0,002, tương tự mẫu máu glucose+HbA1c, FT3+FT4+TSH cũng khác nhau 
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p<0,05. Các mẫu máu thực hiện công việc xét nghiệm thời gian prothrombin và 
glucose+cholesterol+triglycerid+HDL-c+LDL-c+ure+creatinin không khác nhau p>0,05. 
Kết quả cho thấy một số loại xét nghiệm như glucose chỉ định xét nghiệm vào 7-9 giờ có 
thời gian thực hiện xét nghiệm dài hơn so với chỉ định xét nghiệm vào 9-11 giờ. Có thể là 
do người bệnh đái tháo đường phải nhịn ăn để lấy máu vào sáng sớm, nên họ đến vào thời 
gian này nhiều. Từ đó, khối lượng công việc tại phòng xét nghiệm nhiều vào 7-9 giờ. Thời 
gian thực hiện công việc xét nghiệm của ngày thứ 7 khác nhau với các ngày còn lại trong 
tuần p=0,009. Nghiên cứu chỉ có mẫu máu thực hiện 1 xét nghiệm glucose thời gian thực 
hiện công việc xét nghiệm trung vị 47(40-56) phút p=0,018 vào ngày thứ 7 với các ngày 
còn lại trong tuần khác nhau có ý nghĩa thống kê p<0,05. Có thể do số lượng mẫu máu 
glucose nhiều nhất trong nghiên cứu với n=750. Các mẫu máu khác, vào ngày thứ 7 không 
có khác nhau với các ngày còn lại trong tuần. Kết quả nghiên cứu này cũng tương tự nghiên 
cứu của tác giả Teruya E. [5] đã nhận định thời gian thực hiện công việc xét nghiệm thời 
gian trước xét nghiệm bị ảnh hưởng đáng kể bởi các ngày trong tuần. 

V. KẾT LUẬN 
 Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm sinh hóa giai đoạn xét nghiệm dài nhất và 
sau xét nghiệm ngắn nhất. Thời gian thực hiện công việc xét nghiệm giữa mẫu máu chỉ thực 
hiện 1 xét nghiệm glucose với mẫu máu thực hiện xét nghiệm glucose+HbA1c không có sự 
khác nhau (p>0,05). Theo thời điểm chỉ định xét nghiệm vào ngày thứ 7 khác nhau với các 
ngày còn lại trong tuần (p<0,05). 
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